PAGE  
2

Phụ lục

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /02/2025 của UBND tỉnh Thái Bình)


	STT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian trình/ban hành
	Ghi
chú

	A
	CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CNQP, AN VÀ ĐVCN

	I
	Nghị định

	1
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (quy định tại khoản 3 Điều 30; khoản 5 Điều 42; khoản 4 Điều 43; khoản 4 Điều 45; khoản 5 Điều 74).
	Bộ Quốc phòng
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	

	2 
	Nghị định quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh (quy định tại điểm h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 61; điểm c khoản 3 Điều 65; Điều 68; khoản 1 và khoản 2 Điều 69).
	Bộ Quốc phòng
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	3
	Nghị định quy định một số chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt và chế độ, chính sách đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt (quy định tại điểm a, b, c, e và g khoản 1, điểm a và điểm d khoản 2 Điều 61; khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b và d khoản 3 Điều 65; khoản 5 Điều 66).
	Bộ Quốc phòng
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	

	STT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan  phối hợp.
	Thời gian trình/ ban hành
	Ghi
chú

	4
	Nghị định quy định chi tiết một số điều về quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh (quy định tại khoản 6 Điều 21; khoản 4 Điều 22; điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 61; điểm c khoản 2 Điều 61).
	Bộ Quốc phòng
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	5
	Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm cho động viên công nghiệp; chế độ, chính sách đối với người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp (quy định tại khoản 4 Điều 58, khoản 5 Điều 67).
	Bộ Quốc phòng
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	II
	Quyết định

	1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí đối với chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh (quy định tại khoản 4 Điều 66).
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, danh mục nhóm sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược (quy định tại khoản 4 Điều 78).
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, danh mục nhóm sản phẩm phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt (quy định tại khoản 4 Điều 79).
	Bộ Công an
	Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật


	STT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian trình/ ban hành
	Ghi
chú

	III
	 Thông tư

	1
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng (Khoản 3 Điều 14, khoản 4 Điều 18).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	2
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về quản lý hoạt động sản xuất an ninh (Khoản 3 Điều 14).
	Bộ Công an
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	3
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về khảo sát, lựa chọn, đăng ký, quản lý, theo dõi năng lực doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp; hoàn chỉnh, quản lý, duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp (Khoản 2 Điều 46, khoản 3 Điều 47, Điều 51, khoản 3 Điều 52, khoản 4 và khoản 5 Điều 54).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	4
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch động viên công nghiệp các cấp; thông báo quyết định động viên công nghiệp (Khoản 4 Điều 49, khoản 6 Điều 55).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
	Trước
ngày
15/4/2025
	Xác định có độ mật

	B
	CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CNQP, AN VÀ ĐVCN

	1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban chỉ đạo Nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh (khoản 2 Điều 7).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	


	STT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian trình/ ban hành
	Ghi
chú

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và năm đầu chiến tranh (khoản 2 Điều 26).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	Dự
kiến là quyết định mật

	3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất phưong tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (khoản 3 Điều 26).
	Bộ Công an
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BCA
	Dự

kiến là quyết định mật

	4
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ lưỡng dụng được ưu tiên đầu tư phát triển (khoản 3 Điều 28).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	

	5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt (khoản 3 Điều 34).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	Dự

kiến là quyết định mật

	6
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt (khoản 3 Điều 39).
	Bộ Công an
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dụng văn bản của BCA
	Dự

kiến là quyết định mật

	TT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian trình/ ban hành


	Ghi chú

	7
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp (khoản 4 Điều 46).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	Dự kiến là quyết định mật

	  8

	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dự trữ vật tư phục vụ động viên công nghiệp (khoản 1 Điều 60).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	Dự kiến là quyết định mật

	   9
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ nhập khẩu phục vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh (khoản 3 Điều 73).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trinh xây dựng văn bản của BQP
	Dự kiến là quyết định mật

	10
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng do Bộ Công an đặt hàng cơ sở CNQP nghiên cứu, sản xuất (khoản 5 Điều 78).
	Bộ Quốc phòng
	Các cơ quan, đơn vị và bộ ngành liên quan
	Theo Chương trình xây dựng văn bản của BQP
	Dự kiến là quyết định mật


